
 
Biểu số 
18.2/KP 
 

TỔNG HỢP KINH PHÍ (KHCN, ĐMST 
&CĐS) 

PHÂN BỔ, THỰC HIỆN NĂM NAY, ĐỀ 
XUẤT CHO NĂM TIẾP THEO 

 

Đơn vị báo cáo:  
Bộ, ngành 
UBND cấp tỉnh 
Đơn vị nhận báo cáo:  
Bộ Khoa học và Công 
nghệ 

 Kỳ báo cáo: Năm 20…  
 Từ ngày ..…/…../20… đến ngày 

..…/…../20… 
 

Đơn vị: Triệu đồng 

Số 
T
T 

NỘI 
DUNG 

KP KHCN, 
ĐMST&C
ĐS  ĐƯỢC 

GIAO 
NĂM NAY 

(20..….) 

KINH PHÍ KHCN, 
ĐMST&CĐS THỰC HIỆN 

NĂM NAY KINH PHÍ 
KHCN 

BỘ/NGÀN
H ĐỀ 
XUẤT 
NĂM 
TIẾP 

THEO 
(20…..) 

GHI 
CH
Ú 

TỔNG 
KP 

THỰC 
HIỆN 

KP 
GIẢI 
NGÂ

N 
ĐẾN 
30/6 

KP 
SNK
H DỰ 
KIẾN 
GIẢI 
NGÂ

N 
1/7-3
1/12 

KP 
CHO 
KHC
N TỪ 
CÁC 
LĨNH 
VỰC 
CHI 
KHÁ

C 

A B (1) 
(2)= 

(3)+(4)+(
5) 

(3) (4) (5) (6) (7) 

I 
Bộ, Cơ 
quan trung 
ương 

0 0 0 0 0 0 
 

 

Kinh phí 
KHCN, 
ĐMST&C
ĐS (A+B) 

0 0 0 0 0 0 

 

A Chi thường 
xuyên 0 0 0 0 0 0  

1 Chi hỗ trợ 
lương +              



Số 
T
T 

NỘI 
DUNG 

KP KHCN, 
ĐMST&C
ĐS  ĐƯỢC 

GIAO 
NĂM NAY 

(20..….) 

KINH PHÍ KHCN, 
ĐMST&CĐS THỰC HIỆN 

NĂM NAY KINH PHÍ 
KHCN 

BỘ/NGÀN
H ĐỀ 
XUẤT 
NĂM 
TIẾP 

THEO 
(20…..) 

GHI 
CH
Ú 

TỔNG 
KP 

THỰC 
HIỆN 

KP 
GIẢI 
NGÂ

N 
ĐẾN 
30/6 

KP 
SNK
H DỰ 
KIẾN 
GIẢI 
NGÂ

N 
1/7-3
1/12 

KP 
CHO 
KHC
N TỪ 
CÁC 
LĨNH 
VỰC 
CHI 
KHÁ

C 
hoạt động 
bộ máy  

a 
Lương 
+HĐBM 
cho KHCN 

          
   

b 
Lương 
+HĐBM 
cho ĐMST 

          
   

c 
Lương 
+HĐBM 
cho CĐS 

          
   

2 Chi nhiệm 
vụ cấp Bộ              

a Nhiệm vụ 
KHCN              

 Nhiệm vụ 
chuyển tiếp              

 Nhiệm vụ 
mở mới              

b 
Nhiệm vụ 
ĐMST 

          
   

 
Nhiệm vụ 
chuyển tiếp 

          
   



Số 
T
T 

NỘI 
DUNG 

KP KHCN, 
ĐMST&C
ĐS  ĐƯỢC 

GIAO 
NĂM NAY 

(20..….) 

KINH PHÍ KHCN, 
ĐMST&CĐS THỰC HIỆN 

NĂM NAY KINH PHÍ 
KHCN 

BỘ/NGÀN
H ĐỀ 
XUẤT 
NĂM 
TIẾP 

THEO 
(20…..) 

GHI 
CH
Ú 

TỔNG 
KP 

THỰC 
HIỆN 

KP 
GIẢI 
NGÂ

N 
ĐẾN 
30/6 

KP 
SNK
H DỰ 
KIẾN 
GIẢI 
NGÂ

N 
1/7-3
1/12 

KP 
CHO 
KHC
N TỪ 
CÁC 
LĨNH 
VỰC 
CHI 
KHÁ

C 

 
Nhiệm vụ 
mở mới 

          
   

c 
Nhiệm vụ 
CĐS 

          
   

 
Nhiệm vụ 
chuyển tiếp 

          
   

 
Nhiệm vụ 
mở mới 

          
   

3 

Nhiệm vụ 
KH&CN 
được Đảng, 
Chính phủ, 
Thủ tướng 
Chính phủ 
giao 

          

   

a 
Nhiệm vụ 
KHCN 

          
   

b 
Nhiệm vụ 
ĐMST 

          
   

c 
Nhiệm vụ 
CĐS 

          
   

4 
Nhiệm vụ 
triển khai 

          
   



Số 
T
T 

NỘI 
DUNG 

KP KHCN, 
ĐMST&C
ĐS  ĐƯỢC 

GIAO 
NĂM NAY 

(20..….) 

KINH PHÍ KHCN, 
ĐMST&CĐS THỰC HIỆN 

NĂM NAY KINH PHÍ 
KHCN 

BỘ/NGÀN
H ĐỀ 
XUẤT 
NĂM 
TIẾP 

THEO 
(20…..) 

GHI 
CH
Ú 

TỔNG 
KP 

THỰC 
HIỆN 

KP 
GIẢI 
NGÂ

N 
ĐẾN 
30/6 

KP 
SNK
H DỰ 
KIẾN 
GIẢI 
NGÂ

N 
1/7-3
1/12 

KP 
CHO 
KHC
N TỪ 
CÁC 
LĨNH 
VỰC 
CHI 
KHÁ

C 
theo Nghị 
quyết số 
57-NQ/TW 

a 
Nhiệm vụ 
KHCN 

          
   

 
Nhiệm vụ 
chuyển tiếp 

          
   

 
Nhiệm vụ 
mở mới 

          
   

b 
Nhiệm vụ 
ĐMST 

          
   

 
Nhiệm vụ 
chuyển tiếp 

          
   

 
Nhiệm vụ 
mở mới 

          
   

c 
Nhiệm vụ 
CĐS 

          
   

 
Nhiệm vụ 
chuyển tiếp 

          
   

  
Nhiệm vụ 
mở mới 

          
   

5 
Các hoạt 
động 

          
   



Số 
T
T 

NỘI 
DUNG 

KP KHCN, 
ĐMST&C
ĐS  ĐƯỢC 

GIAO 
NĂM NAY 

(20..….) 

KINH PHÍ KHCN, 
ĐMST&CĐS THỰC HIỆN 

NĂM NAY KINH PHÍ 
KHCN 

BỘ/NGÀN
H ĐỀ 
XUẤT 
NĂM 
TIẾP 

THEO 
(20…..) 

GHI 
CH
Ú 

TỔNG 
KP 

THỰC 
HIỆN 

KP 
GIẢI 
NGÂ

N 
ĐẾN 
30/6 

KP 
SNK
H DỰ 
KIẾN 
GIẢI 
NGÂ

N 
1/7-3
1/12 

KP 
CHO 
KHC
N TỪ 
CÁC 
LĨNH 
VỰC 
CHI 
KHÁ

C 
KH&CN 
khác (Tăng 
cường năng 
lực, mua 
sắm, sửa 
chữa…) 

B 
Chi đầu tư 
phát triển 

          
   

 

 


